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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N GIAO TH YỆ Ủ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Ph m Qu c Tu nạ ố ấ

Các H i th m nhân dânộ ẩ :

Ông Vũ Hùng H nhạ

Ông Nguy n Thanh Bìnhễ

- Th  ký phiên tòaư : Bà Cao Th  Th y – Th  ký Tòa án nhân dân huy n Giao ị ủ ư ệ
Th y.ủ

Ngày 05 tháng 4 năm 2018 t i ạ tr  s  Tòa án nhân dân huy n Giao Th y, t nhụ ở ệ ủ ỉ
Nam Đ nhị  xét x  s  th m công khaiử ơ ẩ  v  ánụ  dân sự th  lý sụ ố 138/2017/TLST-HNGĐ
ngày 08 tháng 11 năm 2017 về ly hôn, tranh ch p v  nuôi con ấ ề theo Quy t đ nh đ aế ị ư
v  án ra xét x  sụ ử ố 10/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 07 tháng 3 năm 2018 gi a cácữ
đ ng s :ươ ự

Nguyên đ n: ơ Ch  Vũ Th  X; sinh năm 1986.ị ị

Đ a ch : Đ i 4, xóm 11, xã H, huy n G, t nh N.ị ỉ ộ ệ ỉ

B  đ n: Anh Nguy n Văn Đị ơ ễ ; sinh năm 1985.

Đ a ch : Đ i 5, xóm 11, xã H, huy n G, t nh N..ị ỉ ộ ệ ỉ

T i phiên tòa có m t ch  X; anh Đ xin xét x  v ng m t.ạ ặ ị ử ắ ặ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ

Trong đ n kh i ki n đ  ngày ơ ở ệ ề 08 - 11 - 2017, b n t  khaiả ự  ngày 21-11- 2017,
các văn b n khác có trong h  sả ồ ơ và t i phiên tòa nguyên đ n là ạ ơ ch  Vũ Th  X trìnhị ị
bày trình bày: 

V  quan h  hôn nhânề ệ : Chị và anh Nguy n Văn ễ Đ t  nguy n tìm hi u và điự ệ ể
đ n k t hôn, đ c UBND ế ế ượ xã H, huy n G c p gi y ch ng nh n đăng ký k t hônệ ấ ấ ứ ậ ế



vào ngày 13 - 5 - 2005. Sau ngày c i v  ch ng ch  chung s ng hòa thu n h nhướ ợ ồ ị ố ậ ạ
phúc đ c 02 năm thì phát sinh mâu thu n do anh Đ nghi n ma túy, ch  đã nhi uượ ẫ ệ ị ề
l n khuyên b o nh ng anh Đ không thay đ i và không lo đ c cu c s ng gia đình.ầ ả ư ổ ượ ộ ố
Ch  và anh Đ đã s ng ly thân đ c 04 năm.ị ố ượ  Nay ch  xét th y tình c m v  ch ngị ấ ả ợ ồ
không còn nên ch  đ  ngh  Tòa án nhân dân huy n Giao Th y gi i quy t cho chị ề ị ệ ủ ả ế ị
đ c ly hôn anh Nguy n Văn Đượ ễ . 

V  conề : Ch  X trình bày vị  ch ng có 0ợ ồ 2 con chung là: Nguy n Hoàng Sễ ; sinh
ngày 11 – 9 - 2005, Nguy n Th  Ng c Hễ ị ọ ; sinh ngày 22 – 11 – 2007. Hi n nay haiệ
con chung đang  v i b  m  đ  c a ch . Nguy n v ng c a ch  khi ly hôn là đ cở ớ ố ẹ ẻ ủ ị ệ ọ ủ ị ượ
nuôi 02 con và không yêu c u anh Đ c p d ng nuôi con.ầ ấ ưỡ

V  tài s n riêng, tài s n chung, ru ng nh n khoán c a HTX, công nề ả ả ộ ậ ủ ợ:  Chị
Xuân không yêu c u Tòa án gi i quy t.ầ ả ế

B  đ n anh Nguy n Văn Đ trình bày t i bị ơ ễ ạ n t  khai ngàyả ự  23 – 02 - 2018: Anh
và ch  Vũ Th  X k t hôn vào ngày 13 – 5 – 2005 t i UBND xã H. Sau ngày c i vị ị ế ạ ướ ợ
ch ng chung s ng h nh phúc kho ng năm 2014 v  ch ng phát sinh mâu thu n doồ ố ạ ả ợ ồ ẫ
ch  X hi u nh m gia đình anh. Hi n nay ch  X đi làm và đem 02 con chung v  nhàị ể ầ ệ ị ề
ngo i g i. V  ch ng s ng ly thân t  năm 2014. Vi c ch  X, anh không đ ng ý vìạ ử ợ ồ ố ừ ệ ị ồ
theo lu t công giáo bên anh hôn nhân ch  m t v  m t ch ng, n u ch  X c ngậ ỉ ộ ợ ộ ồ ế ị ươ
quy t ly hôn thì đó là quy n c a ch  X.ế ề ủ ị

V  con: Anh Đ trình bày v  ch ng có ề ợ ồ 02 con chung là: Nguy n Hoàng Sễ ; sinh
ngày 11 – 9 - 2005, Nguy n Th  Ng c Hễ ị ọ ; sinh ngày 22 – 11 – 2007. Nguy n v ngệ ọ
c a anh là đ c nuôi 02 con chung đ  2 cháu h c hành và h c giáo lý công giáo,ủ ượ ể ọ ọ
anh không yêu c u ch  X c p d ng nuôi con. N u không đ c nuôi 02 con anhầ ị ấ ưỡ ế ượ
mong Tòa án gi i quy t cho anh đ c nuôi 01 con chung.ả ế ượ

T i b n t  khai ngày 24 – 11- 2017 cháu Nguy n Hoàng S và cháu Nguy nạ ả ự ễ ễ
Th  Ng c H đ u có nguy n v ng đ c  v i m .ị ọ ề ệ ọ ượ ở ớ ẹ

V  tài s n riêng, tài s n chung, công n , các m i quan h  khác v  tài s n vàề ả ả ợ ố ệ ề ả
ru ng nh n khoán c a h p tác xã nông nghi p: ộ ậ ủ ợ ệ Anh Đ trình bày ý ki n ế v  ợ không
yêu c u Tòa án gi i quy t.ầ ả ế

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c xem xét t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên Tòa, tòa án nh n đ nh:ứ ế ả ậ ạ ậ ị

[1] V  t  t ng: Xét th y n i dung nguyên đ n ch  Vũ Th  X yêu c u Tòa ánề ố ụ ấ ộ ơ ị ị ầ
gi i quy t v  quan h  hôn nhân, v  nuôi con chung đ i v i anh Nguy n Văn Đ;ả ế ề ệ ề ố ớ ễ
N i đăng ký h  kh u th ng trúơ ộ ẩ ườ :  Đội 5, xóm 11, xã H, huyện G, tỉnh N.
Căn c  vào Đi u 35 và Đi u 39 c a B  lu t t  t ng dân s , v  án thu c th mứ ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ụ ộ ẩ
quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n G.ề ả ế ủ ệ  Anh Đ  v ng m t t i phiên tòaắ ặ ạ
nh ng có đ n xin xét x  v ng m t, căn c  vào Đi u 22ư ơ ử ắ ặ ứ ề 8 B  lu t t  t ng dân s ,ộ ậ ố ụ ự
Tòa án v n ti n hành xét x  v  án.ẫ ế ử ụ
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[2] Về quan hệ hôn nhân: Ch  Vũ Th  X và anh Nguy n Văn Đ k t hôn trên cị ị ễ ế ơ
s  t  nguy n tìm hi u. Đăng ký k t hôn t i UBND xã Hở ự ệ ể ế ạ , huy n G ngày ệ 13 – 5 -
2005 là hôn nhân h p pháp. ợ

Sau ngày c i v  ch ng s ng h nh phúc đ n kho ng năm 2014 v  ch ngướ ợ ồ ố ạ ế ả ợ ồ
phát sinh mâu thu n nguyên nhân do anh Đ nghi n ma túy, ch  đã nhi u l n khuyênẫ ệ ị ề ầ
b o nh ng anh Đ không thay đ i, v  ch ng s ng ly thân t  đó đ n nay. ả ư ổ ợ ồ ố ừ ế Xét th yấ
tình c m v  ch ng không còn,ả ợ ồ  m c đích hôn nhân không đ t đ cụ ạ ượ  nên ch p nh nấ ậ
nguy n v ng c a ệ ọ ủ ch  X  ị xin ly hôn anh Đ là phù h p v i Đi u 56 Lu t Hôn nhân và giaợ ớ ề ậ
đình năm 2014.

[3] V  conề  chung: V  ch ng có 0ợ ồ 2 con chung là: Nguy n Hoàng Sễ ; sinh ngày
11 – 9 - 2005, Nguy n Th  Ng c Hễ ị ọ ; sinh ngày 22 – 11 – 2007. Ch  X và anh Đ đ uị ề
có nguy n v ng đ c nuôi 02 con chung. Hi n nay con chung đang  v i b  m  đệ ọ ượ ệ ở ớ ố ẹ ẻ
c a ch  X.ủ ị

Xét th y ch  X, anh Đ đ u có đi u ki n nuôi d ng, chăm sóc giáo d c conấ ị ề ề ệ ưỡ ụ
chung. Đ  đ m b o n đ nh cu c s ng cũng nh  vi c h c t p c a cháu S và cháuể ả ả ổ ị ộ ố ư ệ ọ ậ ủ
H nên H i đ ng xét x  căn c  vào các Đi u 81, Đi u 82 và Đi u 83 c a Lu t Hônộ ồ ử ứ ề ề ề ủ ậ
nhân và gia đình năm 2014. Giao cháu Nguy n Hoàng S cho anh Nguy n Văn Đễ ễ
tr c ti p nuôi d ng, giáo d c. Giao cháu Nguy n Th  Ng c H choự ế ưỡ ụ ễ ị ọ  ch  ị Vũ Th  Xị
tr c ti p nuôi d ng, giáo d c. Hai bên không ph i c p d ng nuôi con chung choự ế ưỡ ụ ả ấ ưỡ
nhau.

[4] V  tài s n riêng, tài s n chung; ru ng khoán HTX nông nghi p cũng nh  cácề ả ả ộ ệ ư
m i quan h  khác v  tài s n các đ ng s  đ u ố ệ ề ả ươ ự ề không có yêu c uầ  Tòa án gi i quy tả ế
nên H i đ ng xét xộ ồ ử không xem xét.

[5] V  án phí:  ề ch  Vũ Th  Xị ị  ph i n p án phí  ả ộ ly hôn theo quy đ nh c a phápị ủ
lu t.ậ

Vì các l  trên;ẽ  

QUY T Đ NHẾ Ị :

Căn c  ứ vào các  Đi u 56, 81,82,83ề ,84 Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014ậ ;

Căn c   Đi u 147; Đi u 273 B  lu t t  t ng dân s ; ứ ề ề ộ ậ ố ụ ự

Căn  c  vào  ứ ngh  quy t  s  326/2016/UBTVQH14  ngày  30/12/2016  c aị ế ố ủ
UBTVQH khóa 14 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, n p, qu n lý và s  d ng ánị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
phí và l  phí Tòa án;ệ

1. X  ly hôn gi a ch  Vũ Th  X và anh Nguy n Văn Đ.ử ữ ị ị ễ

2.  V  con chung: Giao cho  ề anh Nguy n Văn Đ  ễ tr c ti p nuôi con chung làự ế
Nguy n Hoàng Sễ ; sinh ngày 11 – 9 – 2005. Giao cho ch  ị Vũ Th  X ị tr c ti p nuôiự ế
con chung là Nguy n Th  Ng c Hễ ị ọ ; sinh ngày 22 – 11 – 2007. Ch  Vũ Th  X và anhị ị
Nguy n Văn Đ không ph i c p d ng nuôi con chung cho nhau. Ch  Vũ Th  X vàễ ả ấ ưỡ ị ị
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anh Nguy n Văn Đ có đ y đ  các quy n và nghĩa v  đ i v i con chung theo quyễ ầ ủ ề ụ ố ớ
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

3. V  án phí ề ly hôn: Ch  Vũ Th  X ị ị ph i n p ả ộ 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ng)ồ
đ c kh u tr  vào s  ti n t m ng án phí ượ ấ ừ ố ề ạ ứ 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ng) ồ chị đã
n p t i Chi c c thi hành án dân s  huy n Giao Th y theo biên lai s  ộ ạ ụ ự ệ ủ ố 07707 ngày 08
tháng  11 năm 2017. 

4. V  quy n kháng cáo: ề ề ch  Vũ Th  X ị ị có quy n kháng cáo b n án trong h n 15ề ả ạ
ngày k  t  ngày tuyên án.  ể ừ Anh Nguy n Văn Đ ễ có quy n kháng cáo b n án trongề ả
h n 15 ngày k  tạ ể ừ ngày nh n đ c b n án ho c đ c niêm y t.ậ ượ ả ặ ượ ế

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hành ánườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
dân s  thì ng i đ c thi hành án, ng i ph i thi hành án có quy n th a thu n v iự ườ ượ ườ ả ề ỏ ậ ớ
nhau v  vi c thi hành án, ho c b  c ng ch  thi hành án, th i hi u thi hành ánề ệ ặ ị ưỡ ế ờ ệ
đ c th c hi n theo Đi u 30 Lu t thi hành án dân s ./.ượ ự ệ ề ậ ự
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh, huyện;
- Chị cục THADS huyện Giao Thủy; 
- UBND xã H;
- Đương sự ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
Th m phán- Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

 Ph m Qu c Tu nạ ố ấ
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        Các H i th m nhân dânộ ẩ

Vũ Hùng H nh    Nguy n Thanh Bìnhạ ễ

 Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

      Ph m Qu c Tu nạ ố ấ
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                                                                            TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
                                                                Th m phán- Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

                     N i nh nơ ậ :
- TAND t nh Nam Đ nh;ỉ ị
- VKSND t nh, huy n;ỉ ệ
- Ch  c c THADS huy n Giao Th y; ị ụ ệ ủ
- Đ ng s  ;ươ ự
- L u h  s  v  án.                                                                       ư ồ ơ ụ

Đoàn Văn Ca
                   

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

Nguyễn Ngọc Giao    Vũ Hùng 
Hạnh

TH M PHÁN – CH  T A PHI N TÒAẨ Ủ Ọ Ệ

     Đoàn Văn Ca  
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

Cao Văn Thịnh    Ngụy Thanh 
Tuyên

TH M PHÁN – CH  T A PHI N TÒAẨ Ủ Ọ Ệ

     Ông Ng c L   ọ ễ
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                                                                            TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
                                                                Th m phán- Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

                     N i nh nơ ậ :
- TAND t nh Nam Đ nh;ỉ ị
- VKSND t nh, huy n;ỉ ệ
- Ch  c c THADS huy n Giao Th y; ị ụ ệ ủ
- Đ ng s  ;ươ ự
- L u h  s  v  án.                                                                       ư ồ ơ ụ

          Đoàn Văn Ca
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                                                                         TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
                                                                Th m phán- Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

                     N i nh nơ ậ :
- TAND t nh Nam Đ nh;ỉ ị
- VKSND t nh, huy n;ỉ ệ
- Ch  c c THADS huy n Giao Th y; ị ụ ệ ủ
- Đ ng s  ;ươ ự
- L u h  s  v  án.                                                                       ư ồ ơ ụ

          Ông Ng c Lọ ễ
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CÁC H I TH M NHÂN DÂNỘ Ẩ

 Cao Văn Th nhị     Ng y Thanh Tuyênụ

TH M PHÁN – CH  T A PHI N TÒAẨ Ủ Ọ Ệ

     Ông Ng c Lọ ễ
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CÁC H I TH M NHÂN DÂNỘ Ẩ

 Tr n Văn Tùng      Nguy n Văn B nầ ễ ố

TH M PHÁN – CH  T A PHI N TÒAẨ Ủ Ọ Ệ

Ông Ng c Lọ ễ
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                                                                        TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
                                                                Th m phán- Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

                     N i nh nơ ậ :
- TAND t nh Nam Đ nh;ỉ ị
- VKSND t nh, huy n;ỉ ệ
- Ch  c c THADS huy n Giao Th y; ị ụ ệ ủ
- Đ ng s  ;ươ ự
- L u h  s  v  án.                                                                       ư ồ ơ ụ

         Ph m Qu c Tu nạ ố ấ
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